 Tuần 24:                                         KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

CHỦ ĐỀ LỚN: Những con vật bé yêu
CHỦ ĐỀ NHỎ: Những con vật sống trong gia đình
Tuần 1: Thực hiện từ ngày 03/03 đến 07/03 năm 2025
Cô A: Vi Thị Xuyến + Cô B: Đoàn Thị Vân
	Thời gian
	Tên hoạt động
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  (  ĐỀ TÀI HOẠT ĐỘNG  )

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3 
	Thứ 4​ 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h15-8h00
	Đón trẻ 
	
	
	
	
	

	8h00-8h15
	TDS
	Hô hấp 1; tay 2; bụng 3; chân 2; 
Trò chơi: Con thỏ

	8h15-8h30
	Làm quen tiếng việt
	   LQT 

Con chó, con mèo
TC: Con gì biến mất
	LQT

Con dê, con trâu
TC: Bắt bóng và nói (EL15)
	LQT

Gà trống, gà mái
TC: Bắt chước tiếng kêu con vật
	 LQT

Con bò, con ngựa
TC: Con gì biến mất
	           LQT

Con ngan, con vịt
TC: Bạn Thỏ nói.(EL13)


	8h30-9h00
	Hoạt động chung
	       PTVĐ
Bò chui qua cổng 
TC: Ném bóng vào rổ

	Âm nhạc
Dạy hát: Con gà trống

NH: Gà gáy té le
	NBTN
Con chó, con mèo

	Tạo hình

Di màu con mèo (Mẫu)
	Văn học

KCCTN: Chú vịt xám

	9h00- 9h45
	Hoạt động góc
	- Góc TTV: Chuẩn bị thức ăn cho vật nuôi
- Góc HĐVĐV: Xếp chuồng trại chăn nuôi
- Góc NT: - Hát các bài hát trong chủ đề .

                 - Di màu tranh các con vật sống trong gia đình



	9h45-10h15
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Quan sát con gà mái
TC: Ô tô và chim sẻ
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình con mèo bằng hột hạt
TC: Mèo đuổi chuột

Chơi tự do
	HĐCCĐ: Quan sát con chó con
TC: Con thỏ
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình con gà bằng hột hạt 
TC: Lộn cầu vồng
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Hát: Con gà trống

TC: Bóng tròn to
Chơi tự do 



	14h40– 17h
	Hoạt động chiều
	1.TC: Hãy làm theo cô nói (EM23)

2.TC: Ô tô và chim sẻ

3. Nêu gương- vệ sinh- Trả trẻ
	1. TC: Bé làm ca sĩ

 2.TC: Cáo và thỏ

3. Nêu gương- vệ sinh- Trả trẻ
	1.TC: Bạn Thỏ nói.(EL13)

2.TC: Bọ dừa
3. Nêu gương- vệ sinh- Trả trẻ
	 1.Tiếp cận tiếng anh: Dog- Con chó
2.TC: Bóng tròn to

3. Nêu gương- vệ sinh- Trả trẻ
	1. Bé vui học kidsmart
2.TC: Con muỗi
 3. Nêu gương - vệ sinh - phát phiếu bé ngoan - Trả trẻ
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                                                                                                                                                                                                         Hoàng Thị Hà
Tuần 25                                                KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

CHỦ ĐỀ LỚN: Những con vật bé yêu
CHỦ ĐỀ NHỎ: Những con vật sống dưới nước
Tuần 2: Thực hiện từ ngày 10/03 đến 14/03 năm 2025
Cô A: Đoàn Thị Vân + Cô B: Vi Thị Xuyến
	Thời gian
	Tên hoạt động
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  (  ĐỀ TÀI HOẠT ĐỘNG  )

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3 
	Thứ 4​ 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h15-8h00
	Đón trẻ 
	
	
	
	
	

	8h00-8h15
	TDS
	Hô hấp 1; tay 2; bụng 3; chân 2; 
Trò chơi: Con thỏ

	8h15-8h30
	Làm quen tiếng việt
	LQT

Cá trắm, cá chép

TC: Tranh gì biến mất
	   LQT

Con tôm, con cua

TC: Bắt bóng và nói (EL15)
	      LQT
Cá vàng, cá coi
TC: Tranh gì biến mất
	LQT

Con ốc, con trai
TC: Thi xem ai nhanh
	LQT

Cá voi, cá mập
TC: Bạn Thỏ nói. (EL15)


	8h30-9h00
	Hoạt động chung
	Âm nhạc
DH: Cá vàng bơi

TC: Nhảy theo nhạc
	Văn học

DTĐT: Con cá vàng 
	NBPB
Hình vuông, hình chữ nhật

	NBTN
Con tôm, con cua
	Tạo hình

Di màu con cá vàng  (Mẫu) 
 

	9h00- 9h45
	Hoạt động góc
	- Góc TTV: Chuẩn bị thức ăn cho vật nuôi
 - Góc HĐVĐV: Xếp chuồng trại chăn nuôi
 - Góc NT: - Hát các bài hát trong chủ đề .

                   - Di màu tranh các con vật sống dưới nước.



	9h45-10h15
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Hát bài “Cá vàng bơi”

TC: Con muỗi
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Quan sát con cua

TC: Con Thỏ

Chơi tự do
	HĐCCĐ: Đọc thơ: Con cá vàng 

TC: Lộn cầu vồng

Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình con cá trên sân

TC: Tung bóng

Chơi tự do
	HĐCCĐ: Quan sát con cá chép
TC: Con Thỏ
Chơi tự do 



	14h40– 17h
	Hoạt động chiều
	1.TC: Bé làm ca sĩ 

2.TC: Kéo co

3. Nêu gương- vệ sinh- Trả trẻ
	1. Tiếp cận tiếng anh: Fish (con cá)

2.TC: Ném bóng vào rổ
3. Nêu gương- vệ sinh- Trả trẻ
	1.TC: Chiếc túi bí mật (EL3)
2. TC: Con muỗi
3. Nêu gương- vệ sinh- Trả trẻ
	1. TC: Bắt bóng và nói (EL15)
2.TC: Bóng tròn to

3. Nêu gương- vệ sinh- Trả trẻ
	1. Bé vui học kidsmart

2.TC: Cáo và thỏ

 3. Nêu gương - vệ sinh - phát phiếu bé ngoan - Trả trẻ
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Tuần 26:     
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

CHỦ ĐỀ LỚN: Những con vật bé yêu
CHỦ ĐỀ NHỎ: Những con vật sống trong rừng
Tuần 4: Thực hiện từ ngày 17 tháng 03 đến 21 tháng 03 năm 2025
Cô A: Vi Thị Xuyến + Cô B: Đoàn Thị Vân
	Thời gian
	Tên hoạt động
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  (  ĐỀ TÀI HOẠT ĐỘNG  )

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3 
	Thứ 4​ 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h15-8h00
	Đón trẻ 
	
	
	
	
	

	8h00-8h15
	TDS
	Hô hấp 1; tay 1; bụng lườn 3; chân 2; 
Trò chơi: Con thỏ

	8h15-8h30
	Làm quen tiếng việt
	LQT
Con khỉ, con gấu

TC: Con gì biến mất
	   LQT
Con sóc, con công
TC: Bạn thỏ nói (EL13)
	   LQT

Con voi, con nai
TC: “Bắt bóng và nói (EL15)
	  LQT
Con hổ, con chó sói
TC: Ai nhanh nhất
	  LQT
Con sư tử, con báo
TC: Bạn thỏ nói (EL13)

	8h30-9h00
	Hoạt động chung
	PTVĐ
Bật nhảy tại chỗ bằng 2 chân

TC: Chuyền bóng 

	     Văn học
DTĐT: Con khỉ 

	NBTN
Con voi, con hổ

	Tạo hình

Di màu con voi (Mẫu)


	       NBPB

Hình tròn, hình tam giác.



	9h00- 9h45
	Hoạt động góc
	 - Góc TTV: Chuẩn bị thức ăn cho vật nuôi
 - Góc HĐVĐV: Xếp chuồng trại chăn nuôi
 - Góc NT: - Hát các bài hát trong chủ đề .

                  - Di màu tranh các con vật sống trong rừng

	9h45-10h15
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Quan sát con chim
TC: Con muỗi

Chơi tự do
	HĐCCĐ: Đọc thơ trong chủ đề
TC: Lộn cầu vồng

Chơi tự do
	HĐCCĐ: Hát: Con gà trống

TC: Ô tô và chim sẻ
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình con rắn bằng hột hạt

TC: Bóng tròn to

Chơi tự do  
	HĐCCĐ: Đọc thơ: Con khỉ
TC: Con muỗi
Chơi tự do



	14h40– 17h
	Hoạt động chiều
	1.TC: Hãy làm theo bé (EL 17)

2.TC: Con muỗi

3. Nêu gương- vệ sinh- Trả trẻ
	1.TC: Bé khám phá sách (EL23)

2.TC: Lộn cầu vồng

3. Nêu gương- vệ sinh- Trả trẻ
	1.TC: Ai chọn đúng (EL8)
2.TC: Ném bóng vào rổ

3. Nêu gương- vệ sinh- Trả trẻ
	1.Tiếp cận tiếng anh: Monkey- Con khỉ
 2.TC: Cáo và thỏ

3. Nêu gương- vệ sinh- Trả trẻ
	1.Bé vui học kidsmart
2.TC: Lộn cầu vồng
3. Nêu gương- vệ sinh- Trả trẻ



                                                                                                                                                                                                   Ngày      tháng      năm 2025                                                                                                                                                                                                      TCM Đã duyệt

                                                                                                                                                                                                         Hoàng Thị Hà

Tuần 27:     

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

CHỦ ĐỀ LỚN: Những con vật bé yêu
CHỦ ĐỀ NHỎ: Những con côn trùng
Tuần 4: Thực hiện từ ngày 24 tháng 03 đến 28 tháng 3 năm 2025
Cô A: Đoàn Thị Vân + Cô B: Vi Thị Xuyến
	Thời gian
	Tên hoạt động
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  (  ĐỀ TÀI HOẠT ĐỘNG  )

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3 
	Thứ 4​ 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h15-8h00
	Đón trẻ 
	
	
	
	
	

	8h00-8h15
	TDS
	Hô hấp 1; tay 1; bụng 2; chân 2; 
Trò chơi: Con thỏ

	8h15-8h30
	Làm quen tiếng việt
	LQT
Con kiến, con gián
TC: Hãy miêu tả (EL1)
	   LQT
Con nhện, con thạch sùng
TC: Bạn thỏ nói (EL13)
	   LQT

Con rết, con bọ cạp

TC: Bắt bóng và nói (EL15)
	  LQT
Con ruồi, con muỗi
TC: Ai chọn đúng (EL8)
	  LQT
Con ong, con bướm
TC: Hãy miêu tả (EL1)

	8h30-9h00
	Hoạt động chung
	Âm nhạc
DH: Con chim non

NH: Chị ong nâu và em bé 

	NBPB

Con ong to- Con ong nhỏ
	Tạo hình

Di màu con bướm (M)

	NBTN
Con ong, con bướm

	       Văn học
KCCTN: Truyện ong vàng chăm chỉ

	9h00- 9h45
	Hoạt động góc
	 - Góc TTV: Chuẩn bị thức ăn cho vật nuôi
 - Góc HĐVĐV: Xếp chuồng trại chăn nuôi
 - Góc NT: - Hát các bài hát trong chủ đề .
                   - Di màu tranh các con côn trùng

	9h45-10h15
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Xếp hình con chim bằng hột hạt
TC: Bóng tròn to

Chơi tự do
	HĐCCĐ: Đọc một số bài thơ trong chủ đề

TC: Con muỗi

Chơi tự do
	HĐCCĐ: Quan sát con chim

TC: Dung dăng dung dẻ.

Chơi tự do
	HĐCCĐ: Hát: Con chuồn chuồn
TC: Con thỏ

Chơi tự do  
	HĐCCĐ: Xếp hình con ong bằng hột hạt
TC: Tung bóng

Chơi tự do



	14h40– 17h
	Hoạt động chiều
	1.TC: Bé làm ca sĩ

2.TC: Nu na nu nống

3. Nêu gương- vệ sinh- Trả trẻ
	1.TCHT: Hãy làm theo bé (EL 17)

2.TC: Con thỏ

3. Nêu gương- vệ sinh- Trả trẻ
	1.Tiếp cận tiếng anh:  Bee -Con ong
2.TC: Con muỗi
3. Nêu gương- vệ sinh- Trả trẻ
	1 .TCHT: “Bắt bóng và nói (EL 13)

2.TC: Lộn cầu vồng

3. Nêu gương- vệ sinh- Trả trẻ
	1.Bé vui học kidsmart
2.TC: Kéo co

3. Nêu gương- vệ sinh- Trả trẻ



                                                                                                                                                                                                   Ngày      tháng        năm 2025                                                                                                                                                                                                      TCM Đã duyệt

                                                                                                                                                                                                         Hoàng Thị Hà

Tuần 28:     

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

CHỦ ĐỀ LỚN: Mùa hè
CHỦ ĐỀ NHỎ: Thời tiết mùa hè
Tuần 1: Thực hiện từ ngày 31 tháng 03 đến 4 tháng 4 năm 2025
Cô A: Vi Thị Xuyến + Cô B: Đoàn Thị Vân
	Thời gian
	Tên hoạt động
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  (  ĐỀ TÀI HOẠT ĐỘNG  )

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3 
	Thứ 4​ 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h15-8h00
	Đón trẻ 
	
	
	
	
	

	8h00-8h15
	TDS
	Hô hấp 2; tay 2; chân 4; bụng 3
Trò chơi: Trời nắng, trời mưa

	8h15-8h30
	Làm quen tiếng việt
	LQT
Nắng, nóng

TC: Bắt bóng và nói (EL15)
	   LQT
Mưa rào, cầu vồng

TC: Bạn thỏ nói (EL13)
	   LQT

Hạn hán, lũ lụt

TC: Ai nhanh nhất
	  LQT
Gió, bão
TC: Bạn thỏ nói (EL13)
	  LQT
Ôn các từ trong tuần

TC:Bắt bóng và nói (EL15)

	8h30-9h00
	Hoạt động chung
	Văn học
DTĐT: Mưa
	NBPB

Ôn: Hình tròn, hình vuông
	NBTN
Mùa hè, trời nắng 
	Tạo hình

Di màu cái ô (M)

	       Âm nhạc
DH: Mùa hè đến

NH: Cháu vẽ ông mặt trời


	9h00- 9h45
	Hoạt động góc
	 - Góc TTV: Gia đình

- Góc HĐVĐV: Xếp hàng rào
 - Góc NT: - Hát các bài hát trong chủ đề .

                   - Di màu tranh mùa hè, xem tranh ảnh mùa hè

	9h45-10h15
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Quan sát thời tiết trong ngày
TC: Trời nắng, trời mưa

Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình ông mặt trời bằng hột hạt
TC: Lộn cầu vồng
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Hát: Mùa hè đến
TC: Chi chi chành chành
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Đọc thơ “Mưa”
TC: Trời nắng trời mưa
Chơi tự do  
	HĐCCĐ: Xếp hình đám mây bằng hột hạt
TC: Tung bóng

Chơi tự do



	14h40– 17h
	Hoạt động chiều
	1.TC: Số được chọn (EM1)
2.TC: Bong bóng xà phòng

3. Nêu gương- vệ sinh- Trả trẻ
	1.TC: Sắp xếp theo hình mẫu (EM8)
2.TC: Trời nắng trời mưa

3. Nêu gương- vệ sinh- Trả trẻ
	1.TC: Đồ vật ở đâu (EL19)

2.TC: Lộn cầu vồng
3. Nêu gương- vệ sinh- Trả trẻ
	1.Tiếp cận tiếng anh: Summer – Mùa hè
2.TC: Tung bóng

3. Nêu gương- vệ sinh- Trả trẻ
	1.Bé vui học kidsmart
2.TC: Trời nắng, trời mưa
3. Nêu gương- vệ sinh- Trả trẻ
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